
                                                
 

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM 
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Giá đơn vị quỹ của Quỹ Cân Bằng năm 2021 

 

         Đơn vị tính: Đồng Việt Nam 

Tháng Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 

1 
06/01/2021 13/01/2021 20/01/2021 27/01/2021  

11.581 12.167 11.852 12.043  

2 
03/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 24/02/2021  

11.730 - 12.026 12.355  

3 
03/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 24/03/2021 31/03/2021 

12.483 12.464 12.623 12.598 12.506 

4 
07/04/2021 14/04/2021 22/04/2021 28/04/2021  

12.702 12.721 12.975 12.762  

5 
05/05/2021 12/05/2021 19/05/2021 26/05/2021  

12.857 12.949 13.061 13.455  

6 
02/06/2021 09/06/2021 16/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 

13.664 13.419 13.716 13.828 13.917 

7 
07/07/2021 14/07/2021 21/07/2021 28/07/2021  

13.923 13.667 13.650 13.788  

8 
04/08/2021 11/08/2021 18/08/2021 25/08/2021  

14.053 14.262 14.225 13.876  

9 
01/09/2021 08/09/2021 15/09/2021 22/09/2021 29/09/2021 

14.114 14.215 14.311 14.318 14.399 

10 
06/10/2021 13/10/2021 20/10/2021 27/10/2021  

14.515 14.742 14.690 14.621  

11 
03/11/2021 10/11/2021 17/11/2021 24/11/2021  

14.696 14.782 14.753 14.722  

12 
01/12/2021 08/12/2021 15/12/2021 22/12/2021 29/12/2021 

14.767 14.584 14.698 14.643 14.800 

 

 Ghi chú: Ngày định giá là thứ Tư hàng tuần. Nếu thứ Tư là ngày nghỉ lễ, ngày định giá là ngày 

làm việc tiếp theo.  


